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NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Bài 5. Ngân sách nhà nước
1. Khái niệm ngân sách nhà nước. 
2. Đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước. 
3. Quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách. 
Bài 6: Thuế
1. Khái niệm thuế
2. Vai trò của thuế
3. Một số loại thuế phổ biến: Thuế trực thu, thuế gián thu
4. Quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện pháp luật thuế
Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
1. Sản xuất kinh doanh và vai trò của sản xuất kinh doanh
2. Các mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của mỗi mô hình
Bài 8: Tín dụng
1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng
2. Vai trò của tín dụng
3. Sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và chi phí sử dụng dịch vụ tín dụng
			MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO

Câu 1: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được gọi là gì?
A. Ngân sách nhà nước.	B. Kinh phí dự trù.		C. Thuế.D. Kinh phí phát sinh.
Câu 2: Quan điểm nào dưới đây đúng về ngân sách nhà nước ?
A. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoản thời gian nhất định.
B. Ngân sách nhà nước là công cụ duy nhất để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế quốc dân và giải quyết các vấn đề xã hội.
C. Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp để chi dùng cho các mục đích đã có trong kế hoạch.
D. Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia để dự phòng thiên tai, dịch bệnh.
Câu 3: Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?
A.  Quốc hội.		
B. Chính quyền địa phương.	
C. Chính phủ.
D. Chủ tịch nước.
Câu 4: Mục đích chính của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì?
A. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.
B. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của tổ chức.
C. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của doanh nghiệp.
D. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của cá nhân.
Câu 5: Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở pháp lí nào ?
A. Luật Ngân sách nhà nước.					
B. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
C. Luật Bồi thường nhà nước.				
D. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước
Câu 6: Nhà nước có quyền gì đối với các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?
A. Quyền sở hữu và quyết định.				B. Quyền sử dụng.
C. Quyền quyết định.						D. Quyền sở hữu.
Câu 7: Công dân không có quyền hoặc nghĩa vụ nào sau đây đối với ngân sách nhà nước?
A. Được sử dụng trực tiếp ngân sách nhà nước.	B. Nộp các khoản vào ngân sách nhà nước.
C. Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công.		D. Được cung cấp thông tin về tình hình tài chính.
Câu 8: Chủ thể nào sau đây có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước?
A. Nhà nước.			B. Chủ tịch nước.	C. Chủ tịch Quốc hội.		D. Thủ tướng chính phủ.
Câu 9: Đặc trưng cơ bản của các khoản thu chi ngân sách nhà nước là:
A. Không hoàn trả trực tiếp.				B. Hoàn trả trực tiếp.	
C. Hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế.		D. Hoàn trả theo từng đối tượng.
Câu 10: Ông M đưa ông N là em trai mình vào danh sách nhận hỗ trợ của Chính phủ cho người dân vùng bão lũ dù biết ông N không bị ảnh hưởng do bão lũ . Tuy nhiên, thấy mình có điều kiện tốt hơn nhiều người khác nên ông N đã tự nguyện xin không nhận sự hỗ trợ này, nhường cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ai đã vi phạm pháp luật ngân sách nhà nước?
A. Ông M.			B. Ông N.			C. Ông M và ông N.	D. Không ai vi phạm.
Câu 11: Do phải nộp nhiều khoản không đúng theo quy định của pháp luật, người dân xã X yêu cầu cán bộ xã phải giải trình công khai các khoản thu chi. Tuy nhiên, cán bộ xã trả lời rằng, họ không có nghĩa vụ phải làm điều đó, trừ khi có yêu cầu từ cấp trên. Việc làm của cán bộ xã đã vi phạm quyền gì của công dân đối với ngân sách nhà nước?
A. Được cung cấp thông tin về tài chính – ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
B. Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ công cộng.
C. Được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
D. Được tham gia giám sát cộng đồng về tài chính – ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
Câu 12: Ngư dân xã Q rất phấn khởi vì được vay vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đóng tàu kiên cố vươn khơi đánh cá. Mọi người cùng nghiên cứu kĩ, xây dựng dự án đóng tàu phù hợp, hiệu quả và phương án trả nợ để được xét duyệt vay tiền, cam kết sử dụng tiền đúng mục đích, thực hiện đúng tiến độ dự án. Ngư dân xã Q đã thực hiện nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước?
A. Sử dụng khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng qui định, hiệu quả.
B. Nộp các khoản vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
C. Được sử dụng hàng hóa dịch vụ công cộng từ ngân sách nhà nước.
D. Được hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo nhu cầu thực tế.
Câu 13: Gần nhà H có một cụ già (81 tuổi) sống một mình. Cùng với sự giúp đỡ của mọi người trong thôn xóm, cụ còn được nhận một khoản trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Theo em, Nhà nước lấy tiền từ nguồn nào để trợ cấp hàng tháng cho cụ?
A. Từ nguồn quỹ trong ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
B. Từ nguồn quỹ vì người nghèo theo quy định của pháp luật.
C. Từ nguồn quỹ Hội nông dân theo quy định của pháp luật.
D. Từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa theo quy định của pháp luật.
Câu 14: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất gì?
A. Bắt buộc.		B. Tự nguyện.   C. Không bắt buộc.   D. Cưỡng chế.
Câu 15: Loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế gọi là gì?
A. Thuế trực thu.					B. Thuế gián thu.		
C. Thuế giá trị gia tăng.				D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 16: Thuế gián thu là gì?
A. Thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ.
B. Thuế thu được từ người có thu nhập cao.
C. Thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
D. Thuế thu được từ khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán.
Câu 17: Anh X đã bán một căn nhà và phải nộp 2% số tiền từ vệc chuyển nhượng bất động sản đó theo quy định của pháp luật. Vây số tiền mà ông X phải nộp được gọi là thuế gì?
A. Thuế thu nhập cá nhân.					B. Thuế giá trị gia tăng.	
C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.					D. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Câu 18: Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật X phải nộp thuế cao khi nhập khẩu thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng. Công ty phải nộp loại thuế nào?
A. Thuế bảo vệ môi trường.					B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	
C. Thuế giá trị gia tăng.					D. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Câu 19: Công ty Z đã chia nhỏ các khoản tiền chi trả thu nhập và giải thích rằng, đó là một việc làm có lợi cho người lao động vì giúp họ giảm tiền thuế thu nhập cá nhân. Việc làm của công ty Z đã vi phạm vào hành vi nào?
A. Trốn thuế, gian lận thuế.					B. Nộp chậm tiền thuế.
C. Nộp thuế không đúng thời gian.				D. Khai báo hồ sơ thuế không đầy đủ.
Câu 20. Công ty cổ phần là doanh nghiệp được hình thành bằng vốn đóng góp của nhiều người, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là
A. cổ tức.			B. cổ phần.		C. cổ phiếu.			D. cổ đông.
Câu 21. Công ty cổ phần là doanh nghiệp được hình thành bằng vốn đóng góp của nhiều người, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người đóng góp cổ phần được gọi là
A. hội đồng quản trị.		B. cổ đông.		C. doanh nghiệp.		D. giám đốc.
Câu 22. Là tổ chức có tên riêng, có con dấu, có tài sản, có trụ sở giao dịch được thành lập hoặc đăng kí thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh thuộc mô hình kinh tế nào dưới đây?
A. Doanh nghiệp.		B. Hộ tiêu dùng.	C. Hợp tác xã.			D. Hộ kinh doanh.
Câu 23. Điểm nổi bật của mô hình kinh tế hợp tác xã là
A. tự nguyện thành lập và tương trợ lẫn nhau.	B. sản xuất theo một quy trình cố định. 
C. phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi.		D. tự chủ trong quản lí tài sản và nguồn vốn. 
Câu 24. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ ….. về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
A. tài sản của mình.	B. năng lực tài chính.		C. nguồn thu nhập.		D. địa giới hành chính.
Câu 25. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu có nguồn vốn Điều lệ tại thời điểm đăng ký thành lập là tổng giá trị tài sản ghi trong
A. điều lệ của công ty.	B. dự thảo thành lập. C. hợp đồng với đối tác.	D. báo cáo thường niên.
Câu 26. Mô hình sản xuất kinh doanh nào dưới đây khi hoạt động cần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành?
A. Công ty cổ phần.					B. Doanh nghiệp tư nhân.
C. Thành viên hợp tác xã.				D. Hộ sản xuất kinh doanh.
Câu 27. Doanh nghiệp có từ hai thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên gọi chung. Thành viên góp vốn là tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết đóng góp vào công ty thuộc mô hình doanh nghiệp nào dưới đây? 
A. Công ty hợp danh.			B. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
C. Liên minh hợp tác xã.			D. Doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ gia đình.
Câu 28. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây về hoạt động sản xuất kinh doanh?
A. Tạo ra việc làm và thu nhập cho xã hội.		
B. Kinh doanh theo hình thức trực tuyến.
C. Phát huy nguồn lực và tiềm năng xã hội.		
D. Thúc đẩy sự cạnh tranh không lành mạnh.
Câu 29. Một trong những nghĩa vụ quan trọng của các doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh là gì?
A. Xây dựng thương hiệu.				B. Quảng bá hình ảnh.
C. Đóng thuế cho Nhà nước.				D. Làm phúc lợi xã hội.
Câu 30. N không chỉ học giỏi mà còn khéo tay hay làm. Nhà N ở gần phố huyện, có lò bánh gia truyền rất nổi tiếng. N tâm sự với các bạn K và V sau khi học hết chương trình THPT sẽ về mở rộng cơ sở sản xuất bánh của gia đình mình thành doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh truyền thống. Tuy nhiên K lại khuyên N hãy tập trung học tập để thi Đại học thì sẽ có cơ hội kiếm việc làm tốt hơn ở những công ty tầm cỡ, còn V cho rằng lựa chọn của N đã lỗi thời vì bánh cổ truyền sẽ không thể cạnh tranh với bánh ngoại nhập và muốn làm giàu thì phải thành lập công ty, mở doanh nghiệp lớn làm ăn với nước ngoài. Theo em những ai chưa nhận thức đúng về vai trò sản xuất kinh doanh?
A.Bạn N, bạn K và bạn V.				B. Bạn K và bạn V.
C. Bạn N và bạn V.					D. Bạn N và bạn K. 
Câu 31. Anh T và anh M là hai doanh nghiệp cùng kinh doanh vật liệu xây dựng. Gần đây thị trường vật liêu xây dựng tăng nhanh. Anh T và anh M bàn nhau thành lập Công ty hợp doanh Tiến Minh để cùng kinh doanh vào mảng vật liệu xây dựng cao cấp. Khi thành lập công ty hợp danh anh T và M đóng góp tiền vốn theo thỏa thuận nên được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Điều lệ hoạt động của công ty. Tuy nhiên công ty Tiến Minh không được thực hiện quyền gì dưới đây?
A. Huy động thêm thành viên góp vốn.		
B. Chia đều lợi nhuận theo tỉ lệ đóng góp.
C. Mở, phát hành chứng khoán công ty.		
D. Kết nạp thêm thành viên đồng sở hữu.
Câu 32. Một trong những đặc điểm của hoạt động tín dụng được biểu hiện như thế nào?
A. Có tính hoàn trả cả gốc và lãi.		B. Được sử dụng vốn vay vô thời hạn.
C. Sử dụng vốn vay sai mục đích.		D. Chỉ phải hoàn trả tiền vốn vay.
Câu 33. Vai trò của tín dụng là góp phần tăng lượng vốn đầu tư thông qua việc luân chuyển nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ đến những người
A. đang cần vốn.		B. chưa có tiền.	C. đang thiếu tiền.		D. có vốn ổn định.
Câu 34. Việc gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng sẽ mang lại cho người gửi
A. một khoản tiền lãi.		B. nhận được sự ưu đãi.C. thay thế một khoản nợ.	D. có được bạn hàng tin cậy.
Câu 35. Tín dụng là một giao dịch về tài sản giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một khoảng thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi khi
A. đến hạn thanh toán.	B. bên cho vay đòi nợ.C. có khả năng trả nợ.		D. không còn độ tin cậy.
Câu 36. Đặc điểm của tín dụng là người cho vay nhường quyền sử dụng nguồn vốn cho người vay trong một thời gian nhất định mà không.
A. giao quyền sở hữu.				B. giao quyền thế chấp.
C. giao định mức tiền gửi.				D. giao người bảo lãnh.
Câu 37. Gia đình bà X sau vụ thu hoạch tôm trừ các khoản chi phí còn lời được 300 triêu đồng. Ông bà đang băn khoăn chưa biết sử dụng nguồn tiền như thế nào cho hiệu quả thì M là con gái của ông bà đang học lớp 10 tư vấn cho cha mẹ gửi tiền vào ngân hàng để nhận lãi suất của ngân hàng. Tuy nhiên bà X lại cho rằng gửi ngân hàng thì lãi suất thấp, tiền lời chẳng đáng là bao so với việc tham gia vài chân hụi của ông T hàng xóm. Ông K chồng bà lại muốn cho bạn mình vay theo lãi suất ngân hàng, vừa duy trì được tình cảm mà khỏi phải lo thủ tục giấy tờ gì cho phức tạp. Theo em những ai hiểu chưa đúng vai trò của tín dụng?
A. Ông K và bà X.				B. Ông K, bà X và M.			
C. Bà X.					D. Ông K. 
Câu 38. H là học sinh giỏi con nhà nghèo, sau khi Tốt nghiệp THPT vì hoàn cảnh khó khan nên mẹ H muốn con ở nhà đi làm công nhân. Mặc dù vậy H rất muốn học Đại học để sau này có cơ hội phát triển bản thân. Biết được hoàn cản của gia đình H chị G cán bộ ngân hàng đã tư vấn cho H nên tiếp tục đi học bằng nguồn tiền vay của ngân hàng chính sách vì được hưởng lãi suất thấp, thời gian hoàn trả dài. Theo em, Ngân hàng chính sách hoạt động nhằm mục đích gì?
A. Hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp.		
B. Hỗ trợ tất cả các đối tượng có nhu cầu.
C. Giải quyết nguồn vốn nhàn rỗi của Nhà nước.		
D. Xóa bỏ tình trạng cho vay nặng lãi.
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